ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SÓC TRĂNG                                         Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:06/CT.UBT.94                               
Sóc Trăng, ngày 02 tháng 7 năm 1994
CHỈ THỊ

Về bảo đảm nguồn nước và vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 200/TTg,

ngày 29/4/94 của Thủ tướng Chính phủ


Trong thời gian qua  thực hiện các Luật và nhiều văn  bản pháp quy của Nhà nước, HĐND và  UBND tỉnh đã ban hành  một số Nghị quyết, chủ  trương, biện pháp cụ thể về bảo vệ sức khỏe  và cải thiện môi trường sống, lao động cho nhân dân, nhất là đồng bào nông thôn, nhưng nhiều địa phương triển khai tchức thực hiện còn chậm và đạt kết quả chưa đáng kể. Nhiều vùng nông thôn, các khu vực  đông dân cư, vùng đồng  bào dân tộc còn rất  khó khăn về nước uống, nước sinh hoạt vì hầu hết nguồn nước mặt trong kênh rạch, ao hồ bị ô nhiễm nặng nề;  nguồn nước ngầm mới bắt  đầu được khai thác ở  một số nơi, nhưng cũng chưa đạt yêu cầu chất lượng.

Để nhanh chóng  khắc phục tình trạng trên, đồng  thời thực hiện nghiêm Chỉ thị  số 200/TTg,  ngày 29/4/1994  của Thủ  tướng Chính  phủ, Nghị quyết số 19/NQ.HĐND.94, kỳ  họp thứ 18, ngày  22/4/1994 của Hội đồng  Nhân dân tỉnh (khóa 4), UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan thông tin đại chúng và các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng về  việc bảo đảm nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường  sống và lao động cho nhân dân;  qua đó phát động phong trào toàn dân  thực hiện nếp sống văn  hóa mới trong sinh hoạt  ăn, ở; giữ gìn vệ sinh  công cộng; bảo vệ môi  trường sống và lao động,  trước hết là phải đảm bảo nguồn nước sạch, trên cơ  sở kiên quyết xử lý có hiệu quả vấn đề phân, nước, rác ở cả đô thị và nông thôn.

2. Ủy ban Nhân dân huyện, thị và xã, phường, thị trấn thống nhất kế hoạch với các ngành có liên quan và quy định thời gian cụ thể để nơi nào có điều kiện thì  làm trước, tiến tới  đảm bảo 100% gia  đình ở nông thôn  có nước sạch dùng trong sinh  hoạt, có nhà vệ sinh đạt tiêu  chuẩn; xóa bỏ tập tục phóng uế bừa bãi hoặc xả rác, vứt xác súc vật chết xuống sông, kênh, rạch, ao, hồ  làm ô nhiễm nguồn  nước, đặc biệt là  chấm dứt tình trạng  xây cầu tiêu trên  sông. Tuyệt đối  nghiêm cấm xả  xuống sông, kênh  rạch các nước thải sinh hoạt, nước thải từ bệnh  viện, nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, làm bẩn  nguồn nước phía hạ lưu  sông rạch và vùng cửa  sông ven biển. Nghiêm cấm việc dùng phân tươi (người và  súc vật) để bón cây hoặc nuôi cá trên sông, kênh,  rạch và các ao hồ  công cộng; chăn nuôi gia  súc phải có chuồng trại và xử lý tốt phân gia súc thải ra. 

Tiếp tục chọn huyện Mỹ xuyên làm thí  điểm chỉ đạo; UBND huyện, thị chọn 1 xã, phường  làm điểm chỉ  đạo. Hàng tháng,  quý phải có  sơ kết, rút  kinh nghiệm và nhân điển hình tốt rộng ra toàn tỉnh.

3. Chương trình nước sinh hoạt nông thôn  của tỉnh phải quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư đã có, đồng thời cần tích cực tranh thủ viện trợ của các tổ chức  quốc tế qua các dự án cung cấp  nước sinh hoạt để tổ chức tiếp nhận, triển khai  thực hiện cho những vùng có nhu  cầu cấp bách nhất; phối hợp chặt  chẽ với các ngành có  liên quan, Mặt trận, các  đoàn thể và chính quyền cơ sở  hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện  pháp xử lý và dự trữ nước sạch như đóng cây nước, làm  bể lọc nước, trữ nước v.v... đạt các tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Unicef.

4. Sở  Y tế, Khoa  học Công nghệ  và Môi trường,  Văn hóa Thông  tin - Thể thao, Nông nghiệp, Xây  dựng và UBND các cấp dựa vào  Mặt trận và các đoàn thể tổ chức  vận động phong trào xây  dựng nếp sống văn hoá  mới, nâng cao trình độ hiểu  biết khoa học, ăn ở  hợp vệ sinh, văn minh  ở nông thôn, để tạo ra những chuyển biến tích cực trong  xử lý vấn đề phân, nước, rác ở cả đô thị và nông thôn.

- Ngay trước mắt  là phải hướng dẫn nông  dân kỹ thuật ủ phân  tươi và chỉ dùng phân đã ủ,  không dùng phân tươi bón cây, nuôi  cá... gây ô nhiễm môi trường nước và không  khí; nghiên cứu, lựa chọn các mô  hình hố xí phù hợp với từng vùng  nông thôn trong tỉnh, để  hướng dẫn xây dựng và  đưa vào sử dụng trong các hộ gia đình.

- Hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng các  loại thuốc trừ sâu có độc tính cao theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm; tăng cường công tác khuyến nông, nhất là thực hiện  chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, vận động nông dân sử dụng các  loại giống cây trồng có tính kháng sâu bệnh để giảm bớt sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hóa chất.

- Nghiêm  cấm mọi  trường hợp  xây dựng  nhà cửa,  vựa chứa  vật liệu, bến bãi... lấn chiếm trái phép dọc theo các sông, kênh, mương cống rãnh... gây ứ đọng, tắc nghẽn  dòng chảy và làm ô  nhiễm môi trường và nguồn  nước. Sở Xây dựng, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp  với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên  quan và UBND các  huyện, thị tiếp tục  tổ chức việc giải  tỏa các trường  hợp  lấn  chiếm  trái  phép   đúng  theo  tinh  thần  Chỉ  thị  số 19/CT.UBT.92, ngày 08/12/92 của UBND tỉnh.

- Ở thị  xã, thị trấn  phải tổ chức  lực lượng quét  hốt rác theo  định kỳ trong ngày trên đường phố và các khu chợ; vận động mỗi hộ dân và ở từng cơ quan, trường học,  từng lô sạp mua bán  tại chợ đều có thùng  chứa rác; có quy hoạch xây dựng  bãi đổ rác tập trung và có biện  pháp tổ chức ủ rác và tiêu huỷ rác một cách nhanh gọn, hợp vệ sinh, không để trở thành ổ chứa và phát sinh ô nhiễm môi trường.

5. Ủy ban Kế hoạch, Sở Xây dựng phối hợp với Sở  Thủy lợi, Sở Công nghiệp và Chương trình  nước sinh hoạt nông thôn  sớm có kế hoạch điều  tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng nước mặt,  nước ngầm (chủ yếu là nước ngầm) có thể khai thác làm  nước uống, nước sinh hoạt cho nông  thôn. Chú trọng vận dụng những tài  liệu có giá trị liên  quan đến trữ lượng, chất  lượng nước ngầm của tỉnh và khuyến nghị của Liên  đoàn Địa chất 8, để đề ra những quy định khai thác hợp lý, có qui trình kỹ thuật cơ bản giữ cho tầng nước ngọt không  bị cạn  kiệt hoặc  bị nhiễm  phèn, mặn;  tổ chức  hướng dẫn các địa phương và nhân dân duy tu, bảo quản  tốt số cây nước hiện có; đồng thời có kế hoạch cân đối các nguồn vốn, kể  cả các nguồn tài trợ từ nước ngoài, để thực hiện kế hoạch  trên, trình UBND tỉnh xem xét, quyết  định cùng với kế hoạch kinh tế-xã hội hàng năm.

6. Sở Văn hóa-thông tin và thể thao  chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương  và các Sở, Ban ngành  tỉnh, UBND các cấp, nhất  là với Mặt trận, các đoàn thể,  tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ  biến các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến  vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về việc bảo đảm  nước sạch và vệ sinh môi trường; mở các chuyên mục  định kỳ về bảo  vệ môi trường và  vệ sinh nông thôn  trong các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí.

7.  Hệ thống  Thanh tra  Nhà nước  và UBND các cấp  phải kiên quyết xử lý nghiêm minh các  trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, nhất là những trường hợp làm ô  nhiễm nguồn nước sử dụng cho sinh  hoạt và sản xuất bằng các hình  thức cảnh cáo, xử phạt hành chính theo Nghị định số 141/HĐBT, ngày 25/4/1991 và Nghị định số 341/HĐBT, ngày 22/9/92 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về qui định  xử phạt hành chính trong  lĩnh vực trật tự an ninh, an toàn xã hội và trong lĩnh vực y tế; hoặc đưa ra truy tố đối với  các trường hợp cố tình vi phạm kéo dài và gây hậu quả nghiêm trọng đúng theo luật định.

Bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp chính quyền, mọi tổ chức và mọi công dân trong mục tiêu tất cả vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 

Nhận được Chỉ thị  này, các ngành, các cấp phải có  kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện một  cách nghiêm túc và đạt hiệu quả  cao nhất, nhanh chóng khắc phục tình trạng mất vệ sinh,  ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, phục vụ thiết thực yêu cầu bảo vệ và  nâng cao sức khỏe nhân dân. Sở Y tế, Sở Khoa học, Công nghệ và môi  trường chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi kiểm tra quá  trình thực hiện Chỉ thị này ở tất  cả các ngành, các cấp và có định kỳ (quí, 6 tháng, năm)  sơ tổng kết rút kinh nghiệm báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
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